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BÁO GIÁ MẶT HÀNG NỘI THẤT CƠ BẢN
( Các mẫu sản phẩm phong phú giá tại xưởng, vui long lien hệ trực tiếp để đặt hang)
· GIÁ BÁN TẠI CỬA HÀNG ĐUỢC NIÊM YẾT NHƯ SAU:
	STT
	Danh mục mặt hàng
	Đơn giá bán
	Thành tiền

	1
	Kệ sách 200x180
	         2,150,000 
	         4,300,000 

	2
	Bàn vi tính liền giá 80
	            600,000 
	            600,000 

	3
	Bàn giá vi tính liền giá 100
	            650,000 
	            650,000 

	4
	Giá sách 80
	            285,000 
	            285,000 

	5
	Giá sách 100
	            395,000 
	            395,000 

	6
	Bàn vi tính 80
	            315,000 
	            315,000 

	7
	Bàn vi tính 80 có hộc tủ
	            375,000 
	            375,000 

	8
	Bàn vi tính 100
	            440,000 
	            440,000 

	9
	Bàn vi tính 120
	            490,000 
	            490,000 

	10
	Bàn vi tính 120 có hộc tủ
	            495,000 
	            495,000 

	11
	Tủ giá 120
	         1,150,000 
	         1,150,000 

	12
	Tủ hồ sơ gỗ 80
	         1,750,000 
	         1,750,000 

	13
	Tủ sắt 100
	         2,480,000 
	         2,480,000 

	14
	Bàn GĐ 140
	         1,750,000 
	         1,750,000 

	15
	Kệ sách gỗ 60
	            670,000 
	            670,000 

	16
	Bàn học sinh 70
	            585,000 
	         1,170,000 

	17
	Bàn ăn 110
	            395,000 
	            790,000 

	18
	Bàn giá sơn hồng 80
	         1,310,000 
	         1,310,000 

	19
	Tủ sơn hồng 80
	         1,450,000 
	         1,450,000 

	20
	Ghế GĐ
	         1,170,000 
	         1,170,000 

	21
	Ghế xoay
	            520,000 
	         1,040,000 

	22
	Bàn laptop
	            345,000 
	            345,000 

	23
	Ghế gấp
	            138,000 
	            828,000 

	24
	Tủ quần áo 100
	         1,095,000 
	         1,095,000 

	25
	Giường ngủ 120
	         1,425,000 
	         1,425,000 

	26
	Kệ ti vi 
	         1,070,000 
	         1,070,000 


· Giá trên chưa bao gồm phí lắp đặt, vận chuyển.
· Chưa bao gồm thuế GTGT

· Giá ưu đãi cho các đơn hàng dự án yêu cầu gia công theo mẫu./

